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       Tổng Kết Giúp Lũ Lụt Việt Nam 2008

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chân thành cám ơn Tấm Lòng Vàng giúp Lũ Lụt Việt Nam 2008 của quý Linh Mục Chính Xứ, Quản Nhiệm, Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, và tất cả quý ân nhân có tên dưới đây. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý vị và gia đình. 
Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn Giuse Nguyễn Thanh Liêm đã viết thư  Cám Ơn riêng & Chứng Nhận để quý vị tiện dùng khai thuế. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng nếu thư không đến hoặc danh sách dưới đây có sai sót. Chân thành cảm tạ. Văn Phòng Chủ Tịch LĐ.
THU:  
$133,839.47
CHI: 
Văn Phòng Liên Đoàn đã chuyển tiền về như sau, và sẽ tiếp tục chuyển số tiền còn lại trong thời gian tới:
+ Ngày 5/12/08: 

Nhóm Bác Ái Miền Trung cứu trợ trực tiếp: $10,000 
+ Ngày 11/12/08: 

- HĐGM Việt Nam, UB Bác Ái Xã Hội - Caritas: $20,000 (đợt 1)
- HĐGM Việt Nam, UB Bác Ái Xã Hội - Caritas: $10,392.30 (đợt 2)
- Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội: $10,000.

+ Ngày 13/01/09:
- HĐGM Việt Nam, UB Bác Ái Xã Hội - Caritas: $20,000 (đợt 3)
- Tòa Tổng Giám Mục Huế: $10,000

- Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội: $15,000 (đợt 2).
DANH SÁCH TẤT CẢ QUÝ ÂN NHÂN:

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, LM. Nguyễn Đức Vượng, Arlington, VA $10,048. (Do các đóng góp của các ân nhân ẩn danh và các vị sau : Lan T. Nguyen, Alexandria, VA $300 - John Duy An Nguyen, Alexandria, Va $200 - OB Bai Kim Tran, Vienna, VA, $200 - OB Tuan Quoc Tran, South Riding, VA $200 - OB Bot T. Nguyen, South Riding, VA $200 - OB Hung D. Nguyen $200 - Tiep Si Nguyen $200 - OB Diem Nguyen & Regina Vu, Reston, VA $150 -  OB Phep V Nguyen, Annandale, VA $150 - OB Dien T. Nguyen, Sterling, VA $100 - Ton H. Ho, Reston, VA $100 - Mai T. Tran, Burke, VA $100 - OB Hung Nguyen, Herndon, VA $100 - OB Luyen Ngoc Mai, Ashburn, VA $100 - Lieu Nguyen, Ashburn, VA $100 - OB Quan Q. Nguyen MD, Falls Church, VA $100 - Kennedy Tuan Luong, Falls Church, VA $100 - Bao Tram N. Le, Mclean, VA $100 - Phong & Loi Vo, Arlington, VA $100 - OB Charles Huff, Falls Church, VA $100 - Mai Thi Nhu Mai, Arlington, VA $100 - OB Viet Quoc Nguyen, Falls Church, VA $100 - OB Michael P. Tran, Alexandria, VA $50 - Lieu Nguyen, Ashburn, VA $50 - OB Tien M. Dinh, Annandale, VA, $50 - Bach Lưu T. Nguyen, Arlington, VA $20 - Luyen Thi Trieu, Springfiled, VA $20 - OB Vincent T. Nguyen, VA $100 - MS. Quoc Thi Bui, Arlington, VA $100 - OB Viet Q. Nguyen, Falls Church, VA $101 - OB Tu Dinh Nguyen, Arlington, VA $50 - OB Hong Xuan Do, Falls Church, VA $50 - Mrs. Kimberly Phung Nguyen, Lansdowne, VA $20 - Mrs. Lich Nguyen, Alexandria, VA $50 - Mr. Hung Ngoc Ngo, Arlington, VA $50).

Giáo Xứ Trinh Vương, LM. Nguyễn Huy Quyền, Glen Ellyn, IL $6,000

Cộng Đoàn Phục Sinh, San Gabriel Mission, Rev. Nguyễn Văn Bỉnh, 
do Mr. Nguyễn Ngọc Vân Chủ Tịch CĐ chuyển, San Gabriel, CA $5,000

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, LM Vũ Văn Vinh, CMC, Amarillo, TX $4,000

GX Mẹ Lavang, LM. Bùi Mạnh Tín, ABQ.,NM $4,737

Cộng Đồng CGVN TGP Philadelphia, PA, $3493. (Đóng góp của: CĐ Thánh Thomas Aquinas, LM Đinh C. Huỳnh, $600 - CĐ Đức Mẹ Mân Côi, LM Nguyễn Xuân Quýnh, $650 - CĐ Đức Mẹ La Vang, ĐO Trịnh Minh Trí, $281 - CĐ Đức Mẹ Thăm Viếng, LM Đậu D. Luyện, $884 - CĐ Thánh Helena, ĐO Trịnh Minh Trí, $1078).

Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang, LM Trịnh Thế Huy, Houston, TX $2,718

CĐVN St. Anthony of Padua, LM. Mai X. Khoa, Palacios, TX $1,774

Cộng Đoàn Thánh Giuse, LM. Vu Lam, Vista, CA $2,240

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, LM Joseph Phiên Nguyễn, Norfork, VA $1,600

Giáo Đoàn Thánh Giuse, LM. Nguyễn Thanh Châu, Polk County, FL $1,205

CĐCGVN St. Henry Church, LM. Hà Văn Vịnh, Chicago, IL $1,193

Giáo Đoàn Thánh Giuse, LM Nguyễn Ngọc Tước, Tampa, FL $1,295

Our Lady of Vilna Parish, LM. Bùi Minh Tâm, Worcester, MA $1,000 

Our Lady of Grace Parish, LM Nguyễn An Ninh, Eastpointe, MI $831

Giáo Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, LM Bùi Dũng, Melbourne, FL $581

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang, LM Phạm Văn Chính, Sarasota, FL $550

Đạo Binh Fatima của GX Mẹ VN, DC Huong Nguyen chuyển, Germantown, MD $1,000

QuiNhơn Missionary Sisters of the Holy Cross - đợt 2 (từ Hội Các Bà Mẹ CG $230, chị Hoàng Hạnh, S.F, $100 và ẩn danh S.F. $100), Daly City, CA $430

Nữ Vương VN Các Thánh Tử Đạo, Rev. Anthony Long, Dekalb, IL $200

LM. Nguyễn Tiến Huân, Cincinnati, OH $500

Hội Dòng MTG Los Angeles và 4 Giáo Lý Viên Xứ Thánh Linh, Santa Ana, CA $530

OB. Hung & Angela Nguyen, Vancouver, WA $500

QN Missionary Sisters of the Holy Cross và các bà Trù, Hưng, Hiệp, Bông, Toàn (S.F), Daly City, CA $200

Mr. Vinh Vuong, City College of San Francisco, CA $200

David Tran, Tamarac, FL $100

Lisa Dao, North Hills, CA $200 (lần 2)

OB. Manh & Dan Nguyen, Des Moines, VA, $200

Rev. Quan Trinh, Our Lady of Calvary Church, Philadelphia, PA $200

Phó Tế Trần Văn Luận, Bay City, TX $200

Tien V. Dao & Pham T. Giang, San Diego, CA $150

OB Anh & Christie Tran, Sacramento, CA $100

Tien D. Duong, Batavia, OH $100

Tinh Quang Tran, Lafayette, LA $100

Ân nhân Ẩn Danh, Kansas City, MO $100

Hien & Ha Pham, Kansas City, MO $100

OB Khanh Q. Do, San Jose, CA $60

Trang U. Vu, Springfield, IL $50

Hue Walks, Palm City, FL $50

Nhat H. Le, Mount Prospect, IL $50

Maria Tran Sang, Canada, $50 Canada

OB Vincent Quy Tran, Richland, WA $300

OB Khuyen Tran, San Antonio, TX $200

OB Tuynh Van Bui, Orlando, FL $200

OB Binh V. Dinh, Annadale, VA $200

OB Moc Chau Nguyen, Lexington Park, MD $200

Huong T. Luong, Tigard, OR $200

Nga Nguyễn, Moose Jaw, SK, Canada $200

Bà Hảo Thị Nguyễn, Tulsa, OK $150

OB Joseph Tran, Waterbury, CT $100

Duyen Myta, Blaine, MN $100

Lam T. Le, Gulfport, MS $100

Bon Van Nguyen, York, PA $100

Cecile Upton & Lien Nguyen, Fallschurch, VA $100

LM. Khoa P. Vo, Biloxi, MS $50

OB Thu Quang Tran, Lancaster, PA $50

LM. Joseph Quoc Vuong, St. Peter Forest Lake, MN $50 

OB Lac Hoang, Anaheim, CA $30

OB Huong Dinh & Tham Dinh, Wichita, KS $20

OB Thieu Quang Vu, Anaheim, CA $20

OB Nam Nguyen, Toms River, NJ $20

Our Lady of Lavang Church, LM Hoàng Xuân Nghiêm, Wyoming, MI $7,791.55

Vietnamese Martyrs' Church, LM Vũ Thành, Houston, TX $4,500

Our Lady of Lourdes Church, LM Hoàng Văn Thiên, Houston, TX $6,900

Vietnamese Catholic Community, St. Lawrence O'Toole, Hartford, CT $2,000

Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo VN, LM Trần Quốc Tuấn, Norcross, GA $3,933.92

CĐ Công Giáo Việt Nam, St. Raphael Church, LM. Phan Văn Ngoãn, San Rafael, CA $1,300

Our Lady of Lavang Church, Tucson, AZ, $1,300

Catholic Community of St. Adalbert, Saint Paul, MN $1,000

Vietnamese Catholic Community of Ss. Peter & Paul, LM Francis Sang, Deer Park, NY $645

Các Chị Dòng Mến Thánh Giá, Portland, OR $200

Hoa Dao, Arlington, TX $1,000

Sy Van Nguyen (Check's name Ninh Nguyen), Wichita, KS $1,000

Mark Thanh Nguyen & Lisa Huong Nguyen, Bothell, WA $1,000

GX Khiết Tâm Mẹ (Ban Tương Trợ Bác Ái), Lincoln, NE $800

Hoang Tran & ThienHuong Vu, San Jose, CA $520

Francoise Vu, Montreal & Dòng MTG Qui Nhơn, Daly City, CA $400

Karen Tran & George Nguyen (Check Hung Duy Ng), Stockton, CA $400

Peter Thanh Dang & Chinh T. Dang, Pomona, CA $380

Linh T Vu, W. Hartford, CT $300

(Nguyễn Thuận $50, Sơn Lữ $50, Quang Lữ $50, Bà Lê Lục $40 và Nguyễn Tám $20, Liberal, KS) Tổng cộng $210

OB Henry Kim, Arlington, VA $200

Thuan Vo, Cedar Hill, TX $200

OB Hung Q Truong, Philadelphia, PA $200

OB Quang Nguyen, Puyallup, WA $200 

Qua Phieu Nguyen, Papillion, NE $200

Pham Quoc Tuan, Silver Spring, MD $200

Quynh Nhu Nguyen & Hy Chung Lam, San Francisco, CA $200

Thanh Hang Nguyen, Tacoma, WA $200

Hong Hai Thi Nguyen, Irving, TX $200

OB Joseph Le & Lily Hoang, Houston, TX $150

My-Hoa D Nguyen, Tacoma, WA $150

Loan Doan, Lafayette, LA $100

OB Vinh & Anh Tuyet Nguyen, Tigard, OR $100

Mrs. Quan Pham, Pearland, TX $100

OB Tinh Nguyen & Thao Pham, Frederickburg, VA $100

OB Dung Duong & Trang Pham, Harrisburg, PA $100

OB Cap Nguyen & Len Nguyen, West Hartford, CT $100

Sung The Dinh, Kent, WA $100

Spa Nails LLC, Florence, KY $100

Timothy Anh Nguyen, Lincoln, NE $100

Bau Nguyen, Fairfax, VA $100

OB Mai Van Tran, Paramount, CA $100

Nghi Vu, San Jose, CA $100

Viet Nguyen, Bellingham, WA $100

Tuyen N. Vu & Bich N. Pham, Puyallup, WA $100

G/đ Peter Nguyễn Quới & Từ Ngọc Nhung, Houston, TX $100

Huong Thi Nguyen & Thai Quang Dinh, Houston, TX $100

Tazan Simeles & My Thanh Nguyen, Tigard OR $100

Hung Van Vu & Ca Thi Le, Everett, WA $100

Nam Phuong M Chu, Irvine, CA $50

Dung Thi Kim Tran, Houston, TX $50

The Nguyen Family, Houston, TX $50

Phuoc T. Nguyen, Oklahoma City, OK $50

Lucky Brothers Motor Inc, Charlotte, NC $50

OB Phu & Hoa, Easton Boston, MA $50

Minh T. Nguyen, Riverton, UT $50

OB Khoi & Christy Nguyen, Littleton, CO $50

Dau Hong Tran, Iowa City, IA $40

Trịnh Hiếu Tâm & Minh Ngân (Check Thu Ha Tran), Lincoln, NE $30

Lien & Phan Ha, Prairie Village, KS $30

Tuyen Q. Vo & Du T. Nguyen, Sacramento, CA $30

 Cộng Đoàn CGVN Columbus, LM Nguyễn Bảy, OH $5,000
GX St. Joseph Catholic Church, LM Nguyễn Văn Đô, Tulsa, OK $4,248

GX Mẹ Việt Nam, LM. Vũ An, Silver Spring, MD $3,000

GX Thánh Mẫu La Vang (Ca Đoàn: $1,569; Giáo Xứ: $527; Nhà Hàng: $200), LM Tu Minh Nguyen, Buffalo, NY $2,296

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, LM Đỗ Duy Nho, Little Rock, AR, $2043

Cộng Đoàn CGVN Đức Mẹ La Vang, Miami, FL $1,220

Chương X. Nghiêm & Thanh Thi Do, Worcester, MA $500

Nhung Samantha Pham, Galena, OH $500

Tôn Khiêm Nguyễn & Oanh T Nguyễn, San Diego, CA $350

Than & Lorie Nguyen, Garden City, KS $500

NTD, Escondido, CA $400

Tam Van Nguyen, League City, TX $200

Peter Toan Tran & Nga Linh Tu, Vista, CA $200

Paul H. Nguyen & Hoa Kim Dang, Wichita, KS $200

Huong T Vu & Ninh Bui, Union City, CA $200

Hien Thi Vu, Union City, CA $50 

Hoang V. Nguyen, Houston, TX $150

Huong Ngoc Le & Loan Kim Nguyen, Wichita, KS $120

Hang Thuy Tran, Boyds, MD $100

Tường, Chiêu và Khôi (con OB Vy & Thúy), Cypress, TX $100

G/đ Phuc Mai, San Diego, CA $100

Hien T. Nguyen, San Jose, CA $100

Hien Nguyen & Van Vu, Brooklyn Center, MN $100

OB Dung Dang Vu, Falls Church, VA $100

Hoach Van Tran & Tho Ly Thi, Richardson, TX $100

Các Em HS trường Anrê Phú Yên (PT. Hoàng Quý chuyển), Fort Worth, TX $100

Luan Dinh Nguyen, Tigard, OR $100

Truong Van Nguyen & Quynh T Nguyen, San Diego, CA $100

Lien K. Nguyen & Kim Oanh Nguyen, Riverdale, GA $100

Dung T Nguyen & Thu Nguyen, Piscataway, NJ $60

Michael Giang Nguyen & Lynn Khanh Dinh, Sacramento, CA $50

Andrew Hoang & Julie Xuan Vinh Nguyen, Westminster, CO $40

Thinh Van Nguyen, Los Angeles, CA $30

Hieu & Trang Nguyen, Sterling, VA $25

GX St. Philip Phan Văn Minh, LM Nguyễn Thanh Châu, Orlando, $3,500
GX Christ the King, LM Hà Phạm, Fort Worth, TX $3,232

OB Vinh Quang Nguyen, Grandville, MI $1,000

LM. Nguyễn Duy Hùng, St. Anne's Church, Lodi, CA $500

Lisa Huong Dao, North Hills, CA $500

Cuong Q Phan, Forest Hills, NY $500

Ngoc Hoa Tran, Costa Mesa, CA $500

Andy Pham & Tracey Nguyen, Seattle, WA $300

Joseph VietVu & Nuong Minh N Nguyen, San Jose, CA $300

Viet H. Bui & HaHuyen T. Nguyen, San Jose, CA $300

Thomas U. Nguyen & Marie M. Nguyen, Lewisville, TX $200

T. Nguyen & TL Nguyen, Chandler, AZ $200

LM. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn, Toccoa, GA $200

Thu Ha T. Nguyen, Apple Valley, MN $200

Trinh Pham, Newburgh, NY $200

Nga Bich Nguyen & Son P. Ho, Garland, TX $200

Tom V. Nguyen & Amy V Nguyen, Orlando, FL $250

Vinh H. Nguyen & KimDzung T. Nguyen, Union, NJ $100

Tinh Quang Tran & Linh Tuyen Thi Tran, Lancaster, PA $100 

Quang Chu, St. Petersburg, FL $100

Hong Diem Nguyen, Okemos, MI $100

Francis Truong, Houston, TX $50

Annie N Hoang & Y Uyen Hoang, Elk Grove, CA $100

Michael Yeung & Cindy Yeung, Houston, TX $100

Peter Tran & Hong Phan, South Bend, IN $50

VTV, WC, PA $70

Rop Van Dinh & Minh Nguyen Dinh, Stillwater, MN $50

Martin Hoang Dinh, San Jose, CA $100

Anh H Nguyen & Bach Kim Thi Tran, Troutdale, OR $50

Anthony Bao N. Nguyen, Oklahoma City, OK $100

Dong Thai Nguyen & Nga Thuy Tran, Houston, TX $100

Loi Van Nguyen, Monrovia, CA $150

Kinh Dinh Vu & Oanh Thi Nguyen, Dorchester, MA $50

Thanh T. Hoang, Lincolnwood, IL $100

Michael Van Nguyen & Thu Hong T. Nguyen, Falls Church, VA $50

LM. Vincent Huu Phan, St. Ignatius Church, Mobile, AL $150

Anh Dao Mai, King of Prussia, PA, $100

Dinh Phung, Champaign, IL $100

Marie Gabrielle Hà, MTL, Canada, $100

Sandrine Hongvan Ho, Irvine, CA $100

Phi Pham, Columbus, OH $100

Phuong Thi M. Pham, Reseda, CA $50

Tony Luong & Phuong Lisa Truong, San Jose, CA $50

OB Phạm Bá Phán (D. Hoang & J. Pham), San Jose, CA $100

Tin Quang Cao & Tuyet Y Do, San Diego, CA $50

LM. John Phan, St. Mary of Gostyn Church, Downers Grove, IL $150

Tina Mai, Westminster, CA $100

Quang T. Tran & Thu Thao Hoang, Belleville, NJ $50

Thang Van Nguyen & Duyen M. Tran, Urbana, IL $100

Toan Cong Tran, Potomac Falls, VA $50

Thien Ho, Kentwood, MI $50

Quoc Tuan Nguyen & Hue Anh Duong JT Ten, Palm Bay, FL $150

Victoria Tonnu (Pacific Pharmacy), Westminster, CA $100

Long Tran & Marie Tran, Houston, TX $40

Khai Van Nguyen & Kim Loan Mai, Lincoln, NE $30.
Chân Thành Cảm Tạ











